
PHÂN VIỆN BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO
ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 29

Ngày thi: 18/09/2026
(Hướng dẫn thi, Ca thi: thông báo cụ thể chi tiết theo nhóm lớp đăng ký)

STT Họ Tên MSV Lớp Ghi chú
1 Ngô Thị Phương Anh 29A4020004 K29KTA-BN
2 Nguyễn Hải Anh 29A4020005 K29KTA-BN
3 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 29A4020006 K29KTA-BN
4 Nguyễn Quỳnh Anh 29A4020007 K29KTA-BN
5 Nguyễn Thị Lan Anh 29A4020008 K29KTA-BN
6 Tạ Thị Vân Anh 29A4020009 K29KTA-BN
7 Trần Thị Ngọc Anh 29A4020010 K29KTA-BN
8 Trần Kim Bảo 29A4020011 K29KTA-BN
9 Trần Ngọc Chi 29A4020012 K29KTA-BN

10 Đào Bích Diệp 29A4020013 K29KTA-BN
11 Hoàng Phương Dung 29A4020014 K29KTA-BN
12 Nguyễn Thị Thúy Hằng 29A4020025 K29KTA-BN
13 Nguyễn Thị Thúy Hiền 29A4020026 K29KTA-BN
14 Trần Thị Minh Hoà 29A4020027 K29KTA-BN
15 Trần Thị Huê 29A4020030 K29KTA-BN
16 Đinh Thị Hương Lan 29A4020040 K29KTA-BN
17 Phùng Quỳnh Ngân 29A4020059 K29KTA-BN
18 Trần Hoàng Ngân 29A4020060 K29KTA-BN
19 Chu Thị Bích Ngọc 29A4020061 K29KTA-BN
20 Đào Minh Ngọc 29A4020062 K29KTA-BN
21 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 29A4020063 K29KTA-BN
22 Nguyễn Thảo Ngọc 29A4020064 K29KTA-BN
23 Phạm Khánh Ngọc 29A4020065 K29KTA-BN
24 Phan Thị Nguyệt 29A4020066 K29KTA-BN
25 Trần Thanh Tâm 29A4020078 K29KTA-BN
26 Lê Thị Thanh 29A4020079 K29KTA-BN
27 Trần Hà Thanh 29A4020080 K29KTA-BN
28 Trần Thị Thanh 29A4020081 K29KTA-BN
29 Nguyễn Phương Thảo 29A4020082 K29KTA-BN
30 Lê Anh Thơ 29A4020083 K29KTA-BN
31 Trần Thu Thuỷ 29A4020084 K29KTA-BN
32 Đào Thị Thu Thủy 29A4020085 K29KTA-BN
33 Nguyễn Thanh Thủy 29A4020086 K29KTA-BN
34 Nguyễn Vũ Ngọc Thư 29A4020092 K29KTA-BN
35 Thân Thị Anh Thư 29A4020093 K29KTA-BN
36 Trần Thị Minh Thư 29A4020094 K29KTA-BN
37 Bá Thị Hà Trang 29A4020095 K29KTA-BN
38 Ngô Thùy Trang 29A4020096 K29KTA-BN
39 Nguyễn Phạm Kiều Trang 29A4020097 K29KTA-BN
40 Vũ Thị Hiền Trang 29A4020099 K29KTA-BN
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41 Giáp Thị Bảo Trâm 29A4020100 K29KTA-BN
42 Vũ Bảo Trân 29A4020101 K29KTA-BN
43 Vũ Thanh Trúc 29A4020102 K29KTA-BN
44 Vũ Thanh Trúc 29A4020103 K29KTA-BN
45 Phùng Thị Cẩm Tú 29A4020104 K29KTA-BN
46 Dương Minh Tuấn 29A4020105 K29KTA-BN
47 Nguyễn Thị Minh Tuyết 29A4020106 K29KTA-BN
48 Kiều Lê Hà Vân 29A4020107 K29KTA-BN
49 Lương Hồng Vân 29A4020108 K29KTA-BN
50 Ngô Thị Hồng Vân 29A4020109 K29KTA-BN
51 Nguyễn Thị Hồng Vân 29A4020110 K29KTA-BN
52 Nguyễn Đặng Bảo Yến 29A4020111 K29KTA-BN
53 Tống Hải Yến 29A4020112 K29KTA-BN
54 Vũ Phương Yến 29A4020113 K29KTA-BN

Trang 2/ In ngày 9/16/2026


